TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Viện KH&CN Khai thác thủy sản
Bộ môn Hàng hải
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:






· Tiếng Việt: ĐAMH ĐIỀU ĐỘNG TÀU CÁ
· Tiếng Anh: SHIP MANEUVERING PRACTICE
Mã học phần: NAV363


Số tín chỉ: 01 (0-1)


Đào tạo trình độ: Đại học 





Học phần tiên quyết: Hàng hải địa văn; Khí tượng hải dương, Máy điện Hàng hải.
2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về vận hành trên cabin tàu trên hệ thống mô phỏng điều động tàu.
3. Mục tiêu:

Giúp người học áp dụng các phương pháp điều động tàu và tránh va vào thực hành trên hệ thống mô phỏng điều động tàu.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


a) Điều động tàu theo khẩu lệnh.

b) Điều động tàu trên luồng hàng hải.


c) Điều động tàu theo tình huống.

5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2
	Tập lái theo khẩu lệnh
Tập lái theo hướng thay đổi
Tập lái theo hướng thẳng
	1
	
	10

	2

2.1

2.2
	Điều động tàu cập, rời cầu
Nhận biết các báo hiệu hàng hải trên luồng

Điều động tàu ra, vào một số tuyến luồng hàng hải
	1,2
	
	10

	3

3.1

3.2

3.3

3.4
	Điều động tàu theo tình huống
Điều động tàu trong luồng lạch hẹp

Điều động tàu vớt người rơi xuống nước

Điều động tàu tìm kiếm cứu nạn

Điều động tàu trong thời tiết xấu
	1,2,3
	
	10


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Vũ Như Tân
	Tài liệu hướng dẫn thực hành

mô phỏng điều động tàu
	2016
	Đại học Nha Trang, Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	x
	

	2
	Nguyễn Viết Thành
	Điều động tàu


	2007
	Khoa học kỹ thuật
	Bộ môn
	
	×

	3
	Phan Trọng Huyến
	Điều động tàu
	2007
	Đại học Nha Trang, Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	
	×

	4
	Phan Trọng Huyến
	Thực tập biển
	1983
	Nông nghiệp
	Bộ môn
	
	×

	5
	Đoàn Quang Thái
	Điều động tàu thủy (Tập 1)
	1998
	Đại học hàng hải, Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	
	×

	6
	Phan Trọng Huyến
	Tránh va
	2007
	Đại học Nha Trang, Lưu hành nội bộ
	Bộ môn
	
	×

	7
	Phạm Minh Tuấn
	Bài giảng quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển
	2006
	Đại học Hàng Hải Việt Nam.
	Bộ môn
	
	×


7. Đánh giá kết quả học tập:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	1,2,3
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ
	1,2,3
	10

	3
	Thi kết thúc học phần
	1,2,3
	50
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